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TÓM TẮT  

Cây Zanthoxylum scandens thuộc họ Cam chanh (Rutaceae) được sử dụng 
trong dân gian chữa một số bệnh viêm nhiễm, sâu răng. Bằng các phương 
pháp sắc ký, 5 hợp chất phenolic được phân lập từ dịch chiết MeOH của lá cây 
Z. scandens. Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định là isoquercitrin 
(1), hyperin (2), hesperidin (3), syringin (4) và piroresinol 4-O-β-D-
glucopyranoside (5) bằng các phương pháp phổ NMR một chiều, hai chiều và 
so sánh với các dữ liệu đã được công bố. 

Từ khóa: Zanthoxylum scandens, hợp chất phenolic, phân lập, xác định 
cấu trúc. 

ABSTRACT  

Zanthoxylum scandens (Rutaceae family) has been used in traditional 
medicines to cure inflamation and tooth decay. From methanolic extract of 
the leaves of Z. scandens, five phenolic compounds were isolated using 
chromatographic methods. Their chemical structures were determined to be 
isoquercitrin (1), hyperin (2), hesperidin (3), syringin (4) and piroresinol 4-O-
β-D-glucopyranoside (5) by 1D, 1D-NMR spectroscopic methods as well as 
comparison their spectral data with those reported in the literature. 
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1. GIỚI THIỆU 

Cây Xuyên hay còn gọi là Hoa tiêu, Hoàng mộc leo có 
tên khoa học Zanthoxylum scandens Blume (họ Rutaceae) 
là một cây thuốc dân tộc mọc tự nhiên Lạng Sơn, Cao 
Bằng, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Quảng Trị, Lâm Đồng. Hạt cây 
được sao vàng, tán bột uống với nước nóng chữa đau 
bụng lạnh da, thổ tả. Lá cây nấu nước xông, tắm chữa 

phong hủi, mày đay, lá sắc đặc ngậm chữa sâu răng. 
Thành phần hóa học của cây Z. scandens bao gồm các 
alkaloid như norchelerythrine, magnoflorine và (-)(S)-O-
methylbalfourodin cùng với các flavanone glycoside như 
hesperidin, phenylpropanoid, và một số hợp chất 
phenolic khác [3-5]. Trong đó, đáng chú ý là decarine, γ-
fagarine, và (+)-platydesmine ức chế virus HIV với giá trị 
IC50 từ 0,1 đến 1,34μg/mL [5]. Trong chương trình nghiên 
cứu tìm kiếm các hoạt chất kháng viêm từ các cây thuốc 
dân tộc Việt Nam, cây Z. scandens được lựa chọn để 
nghiên cứu bởi nó được sử dụng nhiều trong dân gian với 
công dụng nêu trên [1, 2]. Từ dịch chiết methanol của lá 
cây, 5 hợp chất phenolic đã được phân lập bằng việc sử 
dụng kết hợp các phương pháp sắc ký kết hợp. Cấu trúc 
hóa học của chúng được xác định là isoquercitrin (1), 
hyperin (2), hesperidin (3), syringin (4) và piroresinol 4-O-
β-D-glucopyranoside (5) bằng các phương pháp phổ. 

 
Hình 1. Cấu trúc hóa học của hợp chất 1-5 

2. THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu 

Sắc ký lớp mỏng được thực hiện trên bản mỏng tráng 
sẵn DC-Alufolien 60 F254 (0,25mm, Merck), RP-18 F254s 



P-ISSN 1859-3585     E-ISSN 2615-9619     https://jst-haui.vn                                                                                     SCIENCE - TECHNOLOGY 

Vol. 61 - No. 5B (May 2025)                                                                                                                                      HaUI Journal of Science and Technology 13

 

(0,25mm, Merck). Phát hiện chất bằng đèn tử ngoại ở hai 
bước sóng 254 nm và 365 nm hoặc dùng thuốc thử là 
dung dịch sulfuric acid 10% được phun đều lên bản 
mỏng, sấy khô rồi hơ nóng từ từ đến khi hiện màu. Sắc ký 
cột được tiến hành với chất hấp phụ là Silica gel có cỡ hạt 
là 0,040 - 0,063mm (230 - 400 mesh), pha đảo sử dụng loại 
RP-18 (150m, YMC Chemical Ltd.); Diaion HP-20 
(Misubishi Chemical Indutries Co., Ltd.). Sắc ký lỏng hiệu 
năng cao được thực hiện trên máy Agilent 1260 system 
và semi-preparative HPLC với cột sắc ký YMC J'sphere 
ODS-H80 (4µm, 20 × 250mm). Dung môi là nước cất, 
methonol hay ACN, tốc độ dòng 2,5mL/phút. Phổ cộng 
hưởng từ hạt nhân được đo trên máy đo trên máy Bruker 
Avance 600MHz của Viện Hóa học với chất nội chuẩn là 
TMS. Độ quay cực được đo trên máy JASCO P-2000 
polarimeter của Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam.  

Mẫu thực vật 
Mẫu lá cây Zanthoxylum scandens được thu tại Trạm 

Đa dạng sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc và tháng 10 năm 
2024. Tên khoa học được TS. Nguyễn Thế Cường, Viện 
Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
giám định. 

Phân lập các hợp chất 
Mẫu lá cây Zanthoxylum scandens (3,2kg khô) được 

nghiền nhỏ và chiết bằng MeOH bằng máy siêu âm thu 
được 134g cặn chiết sau khi đã cất loại dung môi. Cặn này 
được hòa vào nước cất, lắc cho tan hết, sau đó chiết lần 
lượt bằng n-hexane (2 lít), CH2Cl2 (2 lít), EtOAc (2 lít). Sau 
khi cất loại dung môi, lần lượt thu được các phân đoạn 
XTH (35g), XTD (18g), XTE (36g) và dịch nước. Sau khi kiểm 
tra bằng sắc ký lớp mỏng TLC, phân đoạn XTE được tiếp 
tục phân lập trên sắc ký cột, sử dụng chất hấp phụ là silica 
gel, dung môi CH2Cl2/MeOH (20/1, 10/1, 5/1, 1/1, 
100%MeOH) thu được 5 phân đoạn, XTE1-XTE5. Phân 
đoạn XTE2 phân lập trên sắc ký pha đảo sử dụng YMC R18 
với dung môi rửa giải là MeOH/H2O (3/1) thu được 4 phân 
đoạn XTE2A-XTE2D. Phân đoạn XTE2A được tinh chế trên 
máy HPLC sử dụng cột J'sphere ODS-H80 (4µm, 20 × 
250mm), dung môi ACN 20% thu được hợp chất 3 
(7,9mg). Phân đoạn XTE2B được tinh chế trên máy HPLC 
sử dụng cột J'sphere ODS-H80 (4µm, 20 × 250mm), dung 
môi ACN 22% thu được hợp chất 1 (8,2mg) và 2 (11,8mg). 
Phân đoạn XTE2D được tinh chế trên máy HPLC sử dụng 
cột J'sphere ODS-H80 (4µm, 20 × 250mm), dung môi ACN 
25% thu được hợp chất 4 (14,2mg) và 5 (12,9mg). Các dữ 
liệu phổ NMR của hợp chất 1-5 được trình bày trong bảng 
1. Cấu trúc hóa học của chúng được trình bày trên hình 1. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

Bằng các phương pháp sắc ký kết hợp, 5 hợp chất 
phenolic đã được phân lập. Cấu trúc hóa học được xác 
định bằng các phương pháp phổ. 

Bảng 1. Dữ liệu phổ NMR của hợp chất 1-3 

TT 
1 2 3 

aδC
 bδH (độ bội, 

J = Hz) 

aδC
 bδH (độ bội,  

J = Hz) 

aδC
 bδH (độ bội,  

J = Hz) 

2 
159,0 - 158,7 - 

80,4 5,43 (dd, 
12,0, 3,5) 

3 135,6 - 135,8 - 44,1 2,82 (dd, 
17,4, 3,5) 

3,15 (dd, 
17,4, 12,0) 

4 179,5 - 179,5 - 198,3 - 

5 163,1 - 163,0 - 165,0 - 

6 99,9 6,21 (1,8) 100,0 6,22 (1,8) 98,0 6,21 (d, 1,8) 

7 166,2 - 166,4 - 166,9 - 

8 94,7 6,40 (1,8) 94,8 6,41 (1,8) 97,1 6,22 (d, 1,8) 

9 158,5 - 158,4 - 164,4 - 

10 105,7 - 105,4 - 105,0 - 

1ʹ 123,1 - 122,9 - 132,9 - 

2ʹ 116,0 7,85 (br s) 116,1 7,85 (br s) 114,7 7,00 (d, 1,8) 

3ʹ 145,9 - 145,8 - 147,8 - 

4ʹ 149,9 - 149,9 - 149,4 - 

5ʹ 
117,6 

6,86 (br d, 
8,4) 

117,7 
6,88 (br d, 

8,4) 
112,7 6,97 (d, 8,4) 

6ʹ 
123,2 

7,59 (br d, 
8,4) 

122,9 
7,61 (br d, 

8,4) 
119,1 6,98 (dd, 8,4, 

1,8) 

1ʹ′ 104,4 5,10 (d, 7,8) 105,5 5,17 (d, 7,8) 101,2 4,96 (d, 7,2) 

2ʹ′ 
75,7 

3,50 (dd, 
9,0, 7,8) 

73,2 
3,49 (dd, 
9,0, 7,8) 

74,7 3,46 (dd, 9,0, 
7,2) 

3ʹ′ 
78,1 3,56 (t, 9,0) 75,1 

3,56 (dd, 
9,0, 3,0) 

77,9 3,47 (t, 9,0) 

4ʹ′ 
71,2 3,54 (t, 9,0) 70,0 

3,84 (br d, 
3,0) 

71,3 3,38 (t, 9,0) 

5ʹ′ 
78,4 3,41 (m) 77,2 3,41 (m) 

77,2 77,2 (ddd, 
9,0, 5,4, 1,8) 

6′ʹ 

62,6 

3,37 (dd, 
12,0, 5,4 ) 

3,80 (dd, 
12,0, 2,4) 

62,0 

3,66 (dd, 
12,0, 5,4 ) 

3,84 (dd, 
12,0, 2,4) 

67,4 4,02 (dd, 
11,4, 1,8) 

3,62 (dd, 
11,4, 5,4) 
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1′′′     102,2 4,71 (d, 1,8) 

2′′′     72,1 3,90 (dd, 3,0, 
1,8) 

3′′′     72,4 3,79 (dd, 9,0, 
3,0) 

4′′′     74,1 3,35 (t, 9,0) 

5′′′     69,8 3,63-3,67 (m) 

6′′′     17,9 1,21 (d, 6,0) 

OCH3     56,5 3,89 (s) 

Đo trong dung môi CD3OD, [a]150MHz, [b]600MHz 

Hợp chất 1 (hình 1) nhận được dưới dạng chất bột có 
màu vàng nhạt. Phổ 1H NMR xuất hiện ba tín hiệu của một 
vòng thơm thế 1,3,4 tại δH 7,85, 7,59 và 6,86 và hai proton 
của một vòng thơm khác, có tương tác phù hợp với vị trí 
meta với nhau tại δH 6,40 và 6,21. Năm proton thơm này 
gợi ý sự có mặt của khung hợp chất quercetin aglycon. 
Ngoài ra, tín hiệu proton anome tại δH 5,10 (d, J = 7,8Hz) 
cho thấy có một gốc đường glucose. Phổ 13C NMR chứng 
tỏ hợp chất 1 có 21 carbon, trong đó 15 carbon thuộc vào 
khung quercetin và 6 carbon còn lại thuộc vào gốc đường 
glucose (δC 104,4, 78,4, 78,1, 75,7, 71,2, 62,6). Trong đó 
một nhóm carbonyl ở C-4 được xác định tại δC 179,5. Các 
giá trị độ dịch chuyển hóa học của proton và carbon được 
xác định dựa vào phổ HSQC và HMBC (bảng 1). Vị trí liên 
kết của phân tử đường glucose được xác định tại vị trí  
C-3 bởi có tương tác HMBC giữa proton anome δH 5,10 với 
C-3 (δC 135,6) (hình 2). Như vậy, hợp chất 1 được xác định 
là quercetin 3-O-β-D-glucopyranoside (isoquercitrin). Các 
dữ kiện phổ NMR của 1 được so sánh với các dữ kiện phổ 
đã công bố và phù hợp hoàn toàn với hợp chất 
isoquercitrin [6]. 

  
Hình 2. Các tương tác HMBC chủ yếu của hợp chất 1-5 

Hợp chất 2 cũng nhận được dưới dạng chất bột có 
màu vàng nhạt, cho thấy đây cũng là một hợp chất 
flavonoid [7]. Phổ 1H NMR của 2 khá tương tự như các phổ 
tương ứng của hợp chất 1. Tuy nhiên, sự khác biệt có thể 
nhận thấy là các tín hiệu của vùng đường. Đặc biệt, xuất 
hiện tín hiệu broad doublet tại δH 3,84 (J = 3,0Hz) chứng 
tỏ proton này chiếm vị trí equatorial của phân tử đường. 
Phổ 13C NMR của 2 xuất hiện 21 carbon, trong đó 15 
carbon phù hợp tương tự như hợp chất 1, đó là khung 
quercetin aglycone (bảng 1) và 6 tín hiệu carbon tại  
δC 105,5, 77,2, 75,1, 73,2, 70,0, và 62,0 phù hợp với gốc 
đường galactose [7]. Phân tích chi tiết hệ tương tác spin-
spin của các proton của phân tử đường (Bảng 1) có thể 
nhận thấy giá trị 3J3,4 ~3J4,5~3,0Hz đều nhỏ. Như vậy H-4′′ 
chiếm vị trí equatorial, phù hợp với cấu trúc phân tử 
đường galactose [7]. Vị trí của đường này gắn vào aglycon 
được xác định trên phổ thực nghiệm HMBC. Cụ thể, tương 
tác HMBC giữa proton anome H-1′′ (δH 5,27) với C-3 (δC 

135,8) xác định gốc đường phải nối với C-3. Như vậy, hợp 
chất 2 được xác định là quercetin 3-O-β-D-
galactopyranoside (tên gọi khác là hyperin). Các dữ kiện 
phổ NMR của 2 hoàn toàn phù hợp với các dữ liệu đã 
công bố cho hợp chất hyperin [7] 

Bảng 2. Dữ liệu phổ NMR của hợp chất 4 và 5 

STT 
4 

STT 
5 

aδC
 bδH (độ bội, J = Hz) aδC

 bδH (độ bội, J = Hz) 

1 63,6 4,24 (dd, 6,0, 1,2) 1 137,5 - 
2 130,0 6,34 (td, 16,0, 6,0) 2 111,7 7,03 (d, 1,8) 
3 131,3 6,57 (d, 16,0) 3 147,3 - 
1ʹ 135,3 - 4 150,9 - 
2ʹ 105,5 6,77 (s) 5 118,0 7,16 (d, 8,0) 
3ʹ 154,3 - 6 119,8 6,92 (dd, 8,0, 1,8) 
4ʹ 135,9 - 7 87,7 4,74 (d, 4,8) 
5ʹ 154,3 - 8 55,5 3,12-3,13 (m) 
6ʹ 105,5 6,77 (s) 9 72,8 4,22-4,26 (m) 

3,84-3,87 (m) 
3ʹ-OCH3 57,0 3,88 (s) 1ʹ 133,8 - 
6ʹ-OCH3 57,0 3,88 (s) 2ʹ 111,0 6,93 ( d, 1,8) 

1ʹ′ 105,4 4,89 (d, 7,8) 3ʹ 147,6 - 
2ʹ′ 75,7 3,51 (dd, 9,0, 7,8) 4ʹ 149,1 - 
3ʹ′ 77,8 3,44 (t, 9,0) 5ʹ 116,1 6,79 (d, 8,0) 
4ʹ′ 71,3 3,42 (t, 9,0) 6ʹ 120,0 6,81 (dd, 8,0, 1,8) 
5ʹ′ 78,3 3,24 (m) 7ʹ 87,4 4,71 (d, 4,8) 
6′ʹ 62,6 3,68 (dd, 5,4, 11,4) 

3,80 (dd, 1,8, 11,4) 
8ʹ 55,5 3,12-3,13 (m) 
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9ʹ 72,7 4,22-4,26 (m) 
3,84-3,87 (m) 

   3-OCH3 56,9 3,87 (s) 
   3ʹ-OCH3 56,5 3,86 (s) 
   1ʹ′ 102,8 4,90 (d, 7,8) 
   2ʹ′ 74,9 3,51 (dd, 9,0, 7,8) 
   3ʹ′ 77,8 3,47 (t, 9,0) 
   4ʹ′ 71,3 3,41 (t, 9,0) 
   5ʹ′ 78,1 3,40-3,43 (m) 
   6′ʹ 62,5 3,71 (dd, 12,0, 5,4) 

3,87 (dd, 12,0, 2,4) 

Đo trong dung môi CD3OD, [a]150 MHz, [b]600 MHz 

Hợp chất 3 nhận được dưới dạng chất rắn có màu 
vàng tươi. Phổ 1H NMR của 3 xuất hiện hai tín hiệu proton 
của vòng thơm tương tác meta tại δH 6,21 và 6,22 được 
xác định tương ứng cho các proton H-6 và H-8, ba tín hiệu 
ở vòng B có tương tác hệ spin spin ABX tại δH 7,00; 6,98 và 
6,97. Ngoài ra, tín hiệu proton methine carbinol tại δH 5,43 
(1H, dd, J = 12,0; 3,5Hz, H-2) và hai proton sp3 methylene 
tại δH 2,82 (1H, dd, J = 17,4; 3,5Hz, Heq-3) và 3,15 (1H, dd,  
J =17,4; 12,0Hz, Hax-3) cho thấy hợp chất 3 có khung 
aglycone là flavan [8]. Ngoài ra còn xuất hiện tín hai tín 
hiệu proton anome tại δH 4,96 (d, J = 7,2Hz) và 4,71 (d,  
J = 1,8Hz) gợi ý sự có mặt của hai gốc đường. Phổ 13C NMR 
cùng với phổ HSQC cho phép gán các giá trị độ dịch 
chuyển hóa học của proton và carbon (bảng 1). Trong đó, 
tín hiệu proton nhóm methyl bậc hai tại δH 1,21 có tương 
tác HSQC với carbon tại δC 17,9, trong khi tín hiệu proton 
nhóm methylene gắn với ôxy tại 4,02 và 3,62 cùng có 
tương tác HSQC với carbon tại δC 67,4 chứng tỏ sự có mặt 
của một phân tử đường rhamnose và một đường glucose. 
Phân tử đường rhamnose được xác định liên kết với C-6′′ 
của đường glucose bởi độ dịch chuyển hóa học mạnh về 
phía trường yếu của C-6′′ (δC 67,4). Điều này được chứng 
tỏ bởi các phân tích trên phổ HMBC (hình 2). Tương tác 
HMBC giữa proton anome của đường glucose (δH 4,96) 
với C-7 (166,9) chứng tỏ đường glucose nối với C-7. Trong 
khi proton anome của đường rhamnose (δH 4,71) có 
tương tác HMBC với C-6′′ của đường glucose chứng tỏ 
đường rhamnose này đã liên kết với C-6′′. Vị trí của một 
nhóm methoxy (δC 56,5/δH 3,89) cũng được xác định là 
gắn với C-3′ nhờ tương tác HMBC giữa các proton 
methoxy với C-3′ (δC 147,8). Từ những kết quả phổ và 
phân tích nêu trên, hợp chất 3 được xác định là 
hesperidin. Các dữ kiện phổ NMR của hợp chất này hoàn 
toàn phù hợp với các dữ kiện phổ đã công bố cho 
hesperidin [8]. 

Hợp chất 4 nhận được dưới dạng chất rắn màu trắng. 
Phổ 1H NMR của 4 xuất hiện tín hiệu singlet tại δH 6,77 với 
cường độ tích phân tương ứng với 2 proton, gọi ý cho một 
vòng thơm thế 1,3,4,5 đối xứng. Cùng với hai nhóm 
methoxy tại δH 3,88 (6H, s) có thể thấy hai nhóm methoxy 
này có thể liên kết tại vị trí C-3 và C-5 của vòng thơm. 
Ngoài ra một nối đôi có cấu hình trans cũng được nhận 
diện tại δH 6,34 (1H, dt, J = 16,0, 6,0Hz) và 6,57 (1H, d,  
J = 16,0Hz). Tín hiệu của một nhóm oxymethylene tại δH 
4,24 (2H, dd, J = 6,0, 1,2Hz) cùng với một proton anome 
tại δH 4,89 (1H, d, J = 7,8Hz) cũng được nhận biết. Như vậy, 
có thể nhận biết hợp chất 4 là một phenyl propanoid có 
gắn với một phân tử đường. Phổ 13C NMR của 4 xuất hiện 
tín hiệu tương ứng của một vòng thơm, nhánh propenyl-
1-ol, gốc đường glucose, và hai nhóm methoxy. Các giá 
trị độ dịch chuyển hóa học còn lại được xác định bằng 
phổ hai chiều HSQC (bảng 2). Vị trí các nhóm thế như hai 
nhóm methoxy và gốc đường glucose được xác định 
thông qua phân tích các tương tác HMBC (hình 2). Như 
vậy, hợp chất 4 được xác định là syringin. Các số liệu phổ 
của hợp chất này hoàn toàn phủ hợp với số liệu đã được 
công bố cho syringin [9]. 

Hợp chất 5 thu được dưới dạng chất bột vô định hình 
màu vàng nhạt. Phổ 1H NMR của hợp chất này xuất hiện 
các tín hiệu đặc trưng của hai vòng thơm thế 3,4 cùng có 
hệ tương tác proton ABX tại δH 7,03 (1H, d, J = 1,8Hz), 7,16 
(1H, d, J = 8,0Hz), 6,92 (1H, dd, J = 8,0, 1,8Hz) và δH 6,79 
(1H, d, J = 8,0Hz), 6,81 (1H, dd, J = 8,0, 1,8Hz), 4,71 (1H, d,  
J = 4,8Hz), hai nhóm methoxy tại δH 3,86 và 3,87 (mỗi tín 
hiệu 3H, s), hai tín hiệu proton sp3 methine chồng lấp 
trong khoảng δH 3,12 - 3,13ppm, cùng với bốn proton của 
hai nhóm oxymethylene. Bên cạnh đó là các tín hiệu của 
một gốc đường được xác định là glucose bởi đặc trưng 
nhất đó là proton anome tại δH 4,90 (1H, d, J = 7,8Hz) 
(bảng 2). Phổ 13C NMR của 5 xác định được 26 carbon, 
trong đó 12 carbon thuộc 2 vòng thơm, 6 carbon thuộc 
một đường glucose, 2 nhóm methoxy, còn lại 6 carbon 
khác thuộc hai vòng 5 nối liền nhau có phần cấu trúc 
tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan, một dạng cấu trúc 
phổ biến của các hợp chất lignan tương tự như hợp chất 
pinoresinol. Các giá trị đọ dịch chuyển hóa học cũng như 
vị trí các nhóm thế được xác định bằng phổ HSQC và 
HMBC (bảng 2, hình 2). Phân tích các tương tác trên phổ 
HMBC cho thấy hai nhóm methoxy liết kết tại vị trí C-3 và 
C-3′, trong khi đó một nhóm OH liên kết tại C-4′ và gốc 
đường glucose được liết kết tại C-4. Như vậy, hợp chất 5 
được xác định là pinoresinol 4-O-β-D-glucopyranoside. 
Các dữ kiện phổ của 5 hoàn toàn phù hợp với các dữu 
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kiện phổ đã công bố cho hợp chất pinoresinol 4-O-β-D-
glucopyranoside [10]. 

Hợp chất isoquercitrin (1) là một monoglucoside của 
quercetin flavonoid tự nhiên dồi dào nhất, được phân bố 
khắp nơi trong giới thực vật. Isoquercitrin ngày càng thu 
hút được sự quan tâm thương mại vì hiện nay nó có thể 
dễ dàng thu được bằng quá trình thủy phân chọn lọc 
rutin bằng enzym. Một dạng isoquercitrin hòa tan trong 
nước, được gọi là “isoquercitrin biến đổi enzyme  
(α-glucosylat)” (EMIQ) đã được FDA đăng ký để sử dụng 
trong thực phẩm. Isoquercitrin thể hiện nhiều tác dụng 
sinh học tích cực cả in vitro và in vivo, đặc biệt là các hoạt 
động bảo vệ hóa học chống lại stress oxy hóa, ung thư, 
rối loạn tim mạch, tiểu đường và phản ứng dị ứng. Nghiên 
cứu hiện tại về isoquercitrin chỉ ra rằng quercetin 
glucoside này hòa tan trong nước hơn và có tính sinh học 
cao hơn aglycone-quercetin. Isoquercitrin có thể được 
tìm thấy nguyên vẹn trong huyết tương và các mô sau khi 
dùng qua đường uống, tuy nhiên nó hầu như bị khử khí 
trước khi hấp thụ và do đó nó có thể đóng vai trò là nguồn 
cung cấp quercetin ở người. Mặt khác, người ta biết rất ít 
về sự phân bố sinh học và số phận của các sản phẩm thoái 
hóa in vivo [11]. Trong khi đó, hợp chất hyperin (2) lại có 
hoạt tính khá tốt làm giảm khả năng mất trí nhớ do bệnh 
Alzheimer hay Parkinson gây ra [12]. Đặc biệt, hesperidin 
(3) có công dụng kết dính tiểu cầu, tăng tính thấm thành 
mạch là hoạt chất của thuốc hesperidin có công dụng 
bảo vệ thành mạch và tăng trương lực tĩnh mạch, được 
chỉ định trong điều trị bệnh trĩ, giãn tĩnh mạch [13]. Hợp 
chất syringin (4), một phenyl propan glycoside có mặt 
khá phổ biến trong tự nhiên, nhiều nhất là các cây thuộc 
chi Panax, nó đóng vai trò là thành phần chính trong 
nhiều loại thuốc, sản phẩm y tế và thực phẩm được liệt kê 
có tác dụng điều hòa miễn dịch, chống khối u, hạ đường 
huyết và hạ mỡ máu [14]. 
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